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200. TÔN GIÁO: 

1/. GUILEY, ROSEMARY ELLEN. Từ điển tôn giáo & các thể nghiệm siêu việt / 

Rosemary Ellen Guiley ; Nguyễn Kiên Trường dịch. - H. : Tôn giáo, 2005. - 967tr.; 24cm 

Tóm tắt: Cuốn bách khoa thư tra cứu về những khái niệm, học thuyết, thể nghiệm 

huyền bí trong thế giới tín ngưỡng và tâm linh của nhân loại như: Phù thuỷ, thuật giả kim, 

bói toán, yoga, thiền... 

+ Môn loại: 200.3 / T550Đ 

- Phòng Tra cứu: TC 4409 

300. KHOA HỌC XÃ HỘI: 

2/. Tầng lớp trung lưu trong phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội ở Việt Nam 

/ Trần Thị Minh Ngọc chủ biên, Phan Tiến Ngọc, Mai Ngọc Cường, Nguyễn Văn Kiều.... 

- H. : Khoa học xã hội, 2018. - 463tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu; kinh nghiệm của các 

nước trên thế giới trong thúc đẩy trung lưu hoá xã hội và phát huy vai trò của tầng lớp 

trung lưu; tầng lớp trung lưu trong phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội ở Việt 

Nam thời kỳ đổi mới; quan điểm định hướng và giải pháp thúc đẩy trung lưu hoá và phát 

huy vai trò của tầng lớp trung lưu trong phát triển xã hội ở Việt Nam hiện nay. 

+ Môn loại: 305.5 / T120L 

- Phòng Đọc: DV 55561 

- Phòng Mượn: MA 20077-20078 

 

3/. Quan hệ tộc người với cộng đồng quốc gia - dân tộc ở Việt Nam trong bối cảnh 

phát triển kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế / Vương Xuân Tình chủ biên, Phạm Thị 

Thu Hà, Lê Minh Anh, Vũ Đình Mười.... - H. : Khoa học xã hội, 2018. - 377tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam. Viện Dân tộc học 

Tóm tắt: Giới thiệu tộc người nghiên cứu. Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về quan 

hệ tộc người, quan hệ về chính trị, quan hệ về kinh tế - xã hội của tộc người với cộng đồng 

quốc gia - dân tộc ở Việt Nam. Nêu các yếu tố ảnh hưởng và dự báo xu hướng của quan 

hệ tộc người với cộng đồng quốc gia - dân tộc Việt Nam. 

+ Môn loại: 305.8009597 / QU105H 

- Phòng Đọc: DV 55562 

- Phòng Mượn: MA 20079-20080 
 

4/. Người Si La ở Việt Nam = The Si La in Viet Nam. - H. : Thông tấn, 2018. - 132tr.: 

Ảnh; 25cm 

Tóm tắt: Tập hợp thông tin về người Si La, những đặc tính của tộc người, vùng cư 

trú, những phong tục tập quán mà người Si La còn lưu giữ và thực hành cho đến ngày nay. 

Đồng thời, sưu tập các hình ảnh về nét văn hoá vật chất lẫn tinh thần như phong tục tập 

quán trong cưới hỏi, tang ma, thói quen ẩm thực, các nghi lễ tiêu biểu khác. 

+ Môn loại: 305.8954 / NG558S 

- Phòng Tra cứu: TC 4398-4399 
 

5/. Người Tà Ôi ở Việt Nam = The Ta Oi in Viet Nam. - H. : Thông tấn, 2018. - 

145tr.; 25cm 

Tóm tắt: Quyển sách với nhiều hình ảnh sinh động, được sưu tầm, tuyển chọn công 

phu và bài viết ngắn gọn, cô đọng của các chuyên gia dân tộc học, cuốn sách phản ánh 
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những nét cơ bản nhất về nguồn gốc và phân bố dân cư, bản làng, nhà ở, nguồn sống, trang 

phục, trang sức, tín ngưỡng, phong tục tập quán ... của người Tà Ôi. 

+ Môn loại: 305.89593 / NG558T 

- Phòng Tra cứu: TC 4400-4401 
 

6/. Đời sống xã hội và văn hoá của cộng đồng ngư dân ven biển và hải đảo từ Đà 

Nẵng đến Khánh Hoá - Góc nhìn dân tộc học / Bùi Xuân Đính, Nguyễn Thị Thanh Bình 

chủ biên, Lê Ngọc Huynh, Tạ Thị Tâm.... - H. : Khoa học xã hội, 2018. - 378tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Dân tộc học 

Tóm tắt: Nghiên cứu thực trạng một số khía cạnh cơ bản về đời sống xã hội và đời 

sống văn hoá của các cộng đồng ngư dân ven biển và hải đảo từ Đà Nẵng đến Khánh Hoà 

hiện nay; thực trạng các vấn đề giáo dục và văn hoá của ngư dân; cơ hội, thách thức cho 

sự phát triển của các cộng động ngư dân ven biển và đề xuất một số kiến nghị, giải pháp 

về vấn đề xã hội và văn hoá của ngư dân. 

+ Môn loại: 306.095975 / Đ462S 

- Phòng Đọc: DV 55557 

- Phòng Mượn: MA 20069-20070 
 

7/. LÊ ANH TRÀ. Mấy đặc điểm văn hoá Đồng bằng sông Cửu Long / Lê Anh Trà 

chủ biên. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2018. - 409tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học Nghệ thuật 

các dân tộc thiểu số Việt Nam 

Tóm tắt: Những vấn đề lý luận chung về văn hoá, quá trình hình thành, tính cách con 

người, ngôn ngữ, tôn giáo, nghệ thuật truyền thống, xây dựng văn hoá xã hội chủ nghĩa ở 

ĐBSCL. 

+ Môn loại: 306.095978 / M126Đ 

- Phòng Địa chí: DC 2653-2654 
 

8/. Thể chế kinh tế Việt Nam theo hướng phát triển bền vững chế độ chính trị / Lê 

Quốc Lý chủ biên, Ngô Tuấn Nghĩa, Tạ Văn Nam.... - H. : Lý luận chính trị, 2018. - 329tr.; 

21cm 

Tóm tắt: Trình bày vấn đề về thể chế kinh tế. Vai trò của thể chế kinh tế đối với sự 

phát triển bền vững chế độ chính trị và nêu thực trạng, quan điểm, giải pháp hoàn thiện thể 

chế kinh tế đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững chế độ chính trị ở Việt Nam thời kỳ đổi 

mới. 

+ Môn loại: 306.309597 / TH250CH 

- Phòng Đọc: DV 55568 

- Phòng Mượn: MA 20091-20092 
 

9/. Hôn nhân và gia đình của dân tộc Raglai ở Khánh Hoà / Nguyễn Ngọc Thanh chủ 

biên, Lục Mạnh Hùng, Lê Văn Hoa, Nguyễn Thanh Tùng. - H. : Khoa học xã hội, 2018. - 

615tr.; 21cm 

Tóm tắt: Khái quát về người Raglai ở Khánh Hoà. Nghiên cứu hôn nhân truyền 

thống, gia đình truyền thống và biến đổi, luật tục và việc thực hiện Luật Hôn nhân và Gia 

đình. Nêu các yếu tố tác động đến biến đổi cùng những giải pháp bảo tồn, phát huy các giá 
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trị tốt đẹp, hạn chế yếu tố tiêu cực, nâng cao chất lượng dân số trong hôn nhân và gia đình 

của dân tộc Raglai ở Khánh Hoà. 

+ Môn loại: 306.8 / H454NH 

- Phòng Đọc: DV 55560 

- Phòng Mượn: MA 20075-20076 

310. KHOA HỌC THỐNG KÊ: 

10/. Tình hình kinh tế xã hội thành phố Cần Thơ : Ước tháng 1 năm 2018 / Cục Thống 

kê Tp. Cần Thơ. - Cần Thơ : Cục Thống kê, 2018. - 27tr.; 29cm 

Tóm tắt: Tình hình và số liệu kinh tế xã hội tháng 1 năm 2018 về: Công nghiệp, nông 

lâm nghiệp - thuỷ sản, đầu tư phát triển, thương mại, giao thông vận tải, tài chính - tín 

dụng, văn hoá xã hội. 

+ Môn loại: 315.9793 / T312H 

- Phòng Địa chí: DC 2631 

 

11/. Tình hình kinh tế xã hội thành phố Cần Thơ : Ước tháng 2 năm 2018 / Cục Thống 

kê Tp. Cần Thơ. - Cần Thơ : Cục Thống kê, 2018. - 28tr.; 29cm 

Tóm tắt: Tình hình và số liệu kinh tế xã hội tháng 2 năm 2018 về: Công nghiệp, nông 

lâm nghiệp - thuỷ sản, đầu tư phát triển, thương mại, giao thông vận tải, tài chính - tín 

dụng, văn hoá xã hội. 

+ Môn loại: 315.9793 / T312H 

- Phòng Địa chí: DC 2632 
 

12/. Tình hình kinh tế xã hội thành phố Cần Thơ : Ước tháng 3 năm 2018 / Cục Thống 

kê Tp. Cần Thơ. - Cần Thơ : Cục Thống kê, 2018. - 35tr.; 29cm 

Tóm tắt: Tình hình và số liệu kinh tế xã hội tháng 3 năm 2018 về: Công nghiệp, nông 

lâm nghiệp - thuỷ sản, đầu tư phát triển, thương mại, giao thông vận tải, tài chính - tín 

dụng, văn hoá xã hội. 

+ Môn loại: 315.9793 / T312H 

- Phòng Địa chí: DC 2633 
 

13/. Tình hình kinh tế xã hội thành phố Cần Thơ : Ước tháng 4 năm 2018 / Cục Thống 

kê Tp. Cần Thơ. - Cần Thơ : Cục Thống kê, 2018. - 27tr.; 29cm 

Tóm tắt: Tình hình và số liệu kinh tế xã hội tháng 4 năm 2018 về: Công nghiệp, nông 

lâm nghiệp - thuỷ sản, đầu tư phát triển, thương mại, giao thông vận tải, tài chính - tín 

dụng, văn hoá xã hội. 

+ Môn loại: 315.9793 / T312H 

- Phòng Địa chí: DC 2634 
 

14/. Tình hình kinh tế xã hội thành phố Cần Thơ : Ước tháng 5 năm 2018 / Cục Thống 

kê Tp. Cần Thơ. - Cần Thơ : Cục Thống kê, 2018. - 24tr.; 29cm 

Tóm tắt: Tình hình và số liệu kinh tế xã hội tháng 5 năm 2018 về: Công nghiệp, nông 

lâm nghiệp - thuỷ sản, đầu tư phát triển, thương mại, giao thông vận tải, tài chính - tín 

dụng, văn hoá xã hội. 

+ Môn loại: 315.9793 / T312H 

- Phòng Địa chí: DC 2635 
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15/. Tình hình kinh tế xã hội thành phố Cần Thơ : Ước tháng 6 năm 2018 / Cục Thống 

kê Tp. Cần Thơ. - Cần Thơ : Cục Thống kê, 2018. - 36tr.; 29cm 

Tóm tắt: Tình hình và số liệu kinh tế xã hội tháng 6 năm 2018 về: Công nghiệp, nông 

lâm nghiệp - thuỷ sản, đầu tư phát triển, thương mại, giao thông vận tải, tài chính - tín 

dụng, văn hoá xã hội. 

+ Môn loại: 315.9793 / T312H 

- Phòng Địa chí: DC 2636 

 

16/. Tình hình kinh tế xã hội thành phố Cần Thơ : Ước tháng 7 năm 2018 / Cục Thống 

kê Tp. Cần Thơ. - Cần Thơ : Cục Thống kê, 2018. - 31tr.; 29cm 

Tóm tắt: Tình hình và số liệu kinh tế xã hội tháng 7 năm 2018 về: Công nghiệp, nông 

lâm nghiệp - thuỷ sản, đầu tư phát triển, thương mại, giao thông vận tải, tài chính - tín 

dụng, văn hoá xã hội. 

+ Môn loại: 315.9793 / T312H 

- Phòng Địa chí: DC 2637 
 

17/. Tình hình kinh tế xã hội thành phố Cần Thơ : Ước tháng 8 năm 2018 / Cục Thống 

kê Tp. Cần Thơ. - Cần Thơ : Cục Thống kê, 2018. - 31tr.; 29cm 

Tóm tắt: Tình hình và số liệu kinh tế xã hội tháng 8 năm 2018 về: Công nghiệp, nông 

lâm nghiệp - thuỷ sản, đầu tư phát triển, thương mại, giao thông vận tải, tài chính - tín 

dụng, văn hoá xã hội. 

+ Môn loại: 315.9793 / T312H 

- Phòng Địa chí: DC 2638 
 

18/. Tình hình kinh tế xã hội thành phố Cần Thơ : Ước tháng 9 năm 2018 / Cục Thống 

kê Tp. Cần Thơ. - Cần Thơ : Cục Thống kê, 2018. - 36tr.; 29cm 

Tóm tắt: Tình hình và số liệu kinh tế xã hội tháng 9 năm 2018 về: Công nghiệp, nông 

lâm nghiệp - thuỷ sản, đầu tư phát triển, thương mại, giao thông vận tải, tài chính - tín 

dụng, văn hoá xã hội. 

+ Môn loại: 315.9793 / T312H 

- Phòng Địa chí: DC 2639 
 

19/. Tình hình kinh tế xã hội thành phố Cần Thơ : Ước tháng 10 năm 2018 / Cục 

Thống kê Tp. Cần Thơ. - Cần Thơ : Cục Thống kê, 2018. - 28tr.; 29cm 

Tóm tắt: Tình hình và số liệu kinh tế xã hội tháng 10 năm 2018 về: Công nghiệp, 

nông lâm nghiệp - thuỷ sản, đầu tư phát triển, thương mại, giao thông vận tải, tài chính - 

tín dụng, văn hoá xã hội. 

+ Môn loại: 315.9793 / T312H 

- Phòng Địa chí: DC 2640 

 

20/. Tình hình kinh tế xã hội thành phố Cần Thơ : Ước tháng 11 năm 2018 / Cục 

Thống kê Tp. Cần Thơ. - Cần Thơ : Cục Thống kê, 2018. - 32tr.; 29cm 

Tóm tắt: Tình hình và số liệu kinh tế xã hội tháng 11 năm 2018 về: Công nghiệp, 

nông lâm nghiệp - thuỷ sản, đầu tư phát triển, thương mại, giao thông vận tải, tài chính - 

tín dụng, văn hoá xã hội. 

+ Môn loại: 315.9793 / T312H 
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- Phòng Địa chí: DC 2641 

 

21/. Tình hình kinh tế xã hội thành phố Cần Thơ : Ước tháng 12 năm 2018 / Cục 

Thống kê Tp. Cần Thơ. - Cần Thơ : Cục Thống kê, 2018. - 40tr.; 29cm 

Tóm tắt: Tình hình và số liệu kinh tế xã hội tháng 12 năm 2018 về: Công nghiệp, 

nông lâm nghiệp - thuỷ sản, đầu tư phát triển, thương mại, giao thông vận tải, tài chính - 

tín dụng, văn hoá xã hội. 

+ Môn loại: 315.9793 / T312H 

- Phòng Địa chí: DC 2642 

320. KHOA HỌC CHÍNH TRỊ: 

22/. Mô thức quan hệ giữa đảng cầm quyền với nhà nước ở một số quốc gia trên thế 

giới / Nguyễn Thị Quế, Mai Hoài Anh, Nguyễn Thị Minh Thảo đồng chủ biên; Hoàng Văn 

Đồng,.... - H. : Lý luận chính trị, 2018. - 514tr.; 21cm 

Tóm tắt: Tài liệu nghiên cứu mô thức quan hệ của các đảng chính trị nói chung, đảng 

đang cầm quyền nói riêng đối với Nhà nước, để từ đó rút ra những nhận thức đúng đắn về 

các quy tắc hay quy luật cầm quyền của các đảng trên thế giới, giúp cho quá trình nâng 

cao tính khoa học và nghệ thuật lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là vấn đề có tính 

lý luận và thực tiễn cần thiết. 

+ Môn loại: 320.1 / M450TH 

- Phòng Đọc: DV 55570 

- Phòng Mượn: MA 20095-20096 
 

23/. VÕ CÔNG TRÍ. Huyện Hoàng Sa qua tư liệu và hồi ức / Võ Công Trí, Lưu Anh 

Rô. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2018. - 402tr.; 24cm 

Tóm tắt: Sưu tầm nhiều bài tham luận khoa học quốc gia và quốc tế, những bài báo 

khoa học được đăng trên các tạp chí uy tín chuyên ngành trong cả nước, những hồi ức của 

các cá nhân chứng từng sống và làm việc tại quần đảo Hoàng Sa qua các thời kì lịch sử. 

+ Môn loại: 320.109597 / H527H 

- Phòng Đọc: DL 17370 

- Phòng Mượn: MA 20115 
 

24/. Xây dựng và hoàn thiện bộ máy nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

/ Nhiều tác giả. - H. : Hồng Đức, 2018. - 319tr.; 21cm 

Tóm tắt: Sách giới thiệu lịch sử hình thành và phát triển của bộ máy nhà nước Cộng 

hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đề ra phương hướng xây dựng và hoàn thiện bộ máy nhà 

nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Hiến định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản 

Việt Nam trong Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013. 

+ Môn loại: 320.4597 / X126D 

- Phòng Đọc: DV 55574 

- Phòng Mượn: MA 20103-20104 
 

25/. DƯƠNG TỰ ĐAM. Từ điển Thanh niên Việt Nam (Giản yếu) / Dương Tự Đam 

chủ biên, Lê Văn Cầu, Nguyễn Như Ý. - H. : Giáo dục, 2017. - XII, 987tr., 4tr. ảnh : Ảnh; 

24cm 

Tóm tắt: Giới thiệu khái quát các khái niệm, các phạm trù cơ bản về thanh niên và 

công tác thanh niên với tư cách là một cộng đồng xã hội - dân số - lứa tuổi, tổ chức chính 
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trị - xã hội có những đặc điểm đặc thù về tâm - sinh lí, chí hướng về chức năng giáo dục 

lý tưởng, đạo đức, lối sống văn hoá cho thanh niên cũng như khối kiến thức chính trị - xã 

hội mà những người làm công tác thanh niên cần có; Về các nguyên tắc tổ chức và hoạt 

động của Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM; Về sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt nam 

và sự quản lí của Nhà nước đối với thanh niên và công tác thanh niên; Về vị trí, vai trò của 

Đoàn Thanh niên và thanh niên trong lịch sử phát triển đất nước.... 

+ Môn loại: 324.2597003 / T550Đ 

- Phòng Tra cứu: TC 4408 
 

26/. Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ : Từ Đại hội I đến Đại 

hội XIII / Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Cần Thơ. - Cần Thơ : Ban Chấp hành Đảng 

bộ thành phố Cần Thơ, 2017. - 831tr.; 22cm 

Tóm tắt: Văn kiện gồm báo cáo chính trị, nghị quyết, kế hoạch của Đảng bộ thành 

phố Cần Thơ trong đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ từ Đại hội I đến Đại hội 

XIII. 

+ Môn loại: 324.2597071 / V115K 

- Phòng Địa chí: DC 2670-2671 
 

27/. NÔNG ĐỨC MẠNH. Nông Đức Mạnh tuyển tập (1986 - 2011) / Nông Đức 

Mạnh; Biên soạn: Hà Đăng, Đinh Hữu Long, Phạm Thị Thu Hiền, .... - H. : Chính trị Quốc 

gia - Sự thật, 2018. - 4 tập; 22cmcm 

T.1. - 384tr. 

Tóm tắt: Gồm các bài nói, bài viết của đồng chí Nông Đức Mạnh trong nhiệm kỳ 

làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương khoá X (2006 - 2011). 

+ Môn loại: 324.2597075 / N455Đ 

- Phòng Đọc: DL 17354 

 

28/. NÔNG ĐỨC MẠNH. Nông Đức Mạnh tuyển tập (1986 - 2011) / Nông Đức 

Mạnh; Biên soạn: Hà Đăng, Đinh Hữu Long,.... - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2018. 

- 4 tập; 22cm 

T.2. - 979tr. 

Tóm tắt: Gồm các bài nói, bài viết của đồng chí Nông Đức Mạnh trong nhiệm kỳ 

làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương khoá X (2006 - 2011). 

+ Môn loại: 324.2597075 / N455Đ 

- Phòng Đọc: DL 17355 
 

29/. NÔNG ĐỨC MẠNH. Nông Đức Mạnh tuyển tập (1986 - 2011) / Nông Đức 

Mạnh; biên soạn: Hà Đăng, Đinh Hữu Long,.... - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2018. - 

4 tập; 22cm 

T.3. - 1004tr. 

Tóm tắt: Gồm các bài nói, bài viết của đồng chí Nông Đức Mạnh trong nhiệm kỳ 

làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương khoá X (2006 - 2011). 

+ Môn loại: 324.2597075 / N455Đ 

- Phòng Đọc: DL 17356 
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30/. NÔNG ĐỨC MẠNH. Nông Đức Mạnh tuyển tập (1986 - 2011) / Nông Đức 

Mạnh; biên soạn: Hà Đăng, Đinh Hữu Long,.... - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2018. - 

4 tập; 22cm 

T.4. - 1000tr. 

Tóm tắt: Gồm các bài nói, bài viết của đồng chí Nông Đức Mạnh trong nhiệm kỳ 

làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương khoá X (2006 - 2011). 

+ Môn loại: 324.2597075 / N455Đ 

- Phòng Đọc: DL 17357 
 

31/. Văn kiện Đảng toàn tập. - H. : Chính trị Quốc gia, 2018. - 22cm 

T.66 : 2007. - 1102tr. 

Tóm tắt: Phản ánh các hoạt động của Đảng trong năm 2007, gồm: Các nghị quyết, 

chỉ thị, thông tri, quyết định, quy định, báo cáo, thông báo... của Ban Chấp hành Trung 

ương, Bộ Chính trị, Ban bí thư.... 

+ Môn loại: 324.2597075 / V115K 

- Phòng Đọc: DL 17358 
 

32/. Văn kiện Đảng toàn tập. - H. : Chính trị Quốc gia, 2018. - 22cm 

T.67 : 2008. - 1247tr. 

Tóm tắt: Phản ánh sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính 

trị, Ban Bí thư về những vấn đề quan trọng của đất nước và của Đảng trong năm 2008, 

nằm trong khuôn khổ thực hiện Phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 

2006 -2010. 

+ Môn loại: 324.2597075 / V115K 

- Phòng Đọc: DL 17359 
 

33/. Văn kiện Đảng toàn tập. - H. : Chính trị Quốc gia, 2018. - 22cm 

T.68 : 2009. - 1287tr. 

Tóm tắt: Gồm các nghị quyết, quyết định, chỉ thi, kết luận, quy định, thông báo công 

tác của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, phản ánh toàn diện hoạt 

động lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng về kinh tế, chính trị, xây dựng Đảng, an ninh - quốc 

phòng, đối ngoại, văn hóa - xã hội của đất nước. 

+ Môn loại: 324.2597075 / V115K 

- Phòng Đọc: DL 17360 
 

34/. Văn kiện Đảng toàn tập. - H. : Chính trị Quốc gia, 2018. - 22cm 

T.69 : 2010. - 989tr. 

Tóm tắt: Gồm các nghị quyết, quyết định, chỉ thi, kết luận, quy định, thông báo công 

tác của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, thể hiện sự lãnh đạo, chỉ 

đạo của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về những vấn đề quan trọng 

của đất nước và của Đảng trong năm 2010. 

+ Môn loại: 324.2597075 / V115K 

- Phòng Đọc: DL 17361 
 

35/. Thuật ngữ quan hệ quốc tế / Biên soạn: Đào Minh Hồng, Lê Hồng Hiệp (chủ 

biên.), Trần Nam Tiến.... - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2018. - 415tr.; 24cm 
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ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Trường Đại học Khoa học xã 

hội và Nhân văn 

Tóm tắt: Gồm hơn 100 thuật ngữ quan hệ quốc tế liên quan đến các lĩnh vực kinh tế, 

chính trị, tư tưởng, pháp luật, ngoại giao... có kèm trình bày khái niệm, định nghĩa về thuật 

ngữ, phân tích, nhận định và đánh giá khách quan khoa học về nguồn gốc, lịch sử, phát 

triển và sự chuyển hoá các khái niệm trong tiến trình nghiên cứu quan hệ quốc tế. 

+ Môn loại: 327 / TH504NG 

- Phòng Đọc: DL 17363 

330. KINH TẾ HỌC: 

36/. NGUYỄN THANH MINH. Chính sách biển của Việt Nam trong tiến trình hội 

nhập quốc tế - Lý luận và thực tiễn : Sách chuyên khảo / Nguyễn Thanh Minh. - H. : Khoa 

học xã hội, 2018. - 1121tr.; 21cm 

Tóm tắt: Phân tích và luận giải những vấn đề cơ bản về cơ sở hình thành và nội dung 

chính sách biển của Việt Nam. Đồng thời, khái quát và làm sáng tỏ quá trình thực thi chính 

sách biển của Việt Nam trên một số lĩnh vực chủ yếu trong thời kỳ đổi mới. Từ đó, rút ra 

bài học kinh nghiệm sâu sắc để ứng dụng trong quá trình thực thi chính sách biển trong 

giai đoạn tiếp theo. 

+ Môn loại: 333.91009597 / CH312S 

- Phòng Đọc: DV 55564 

- Phòng Mượn: MA 20083-20084 

 

37/. Năm APEC Việt Nam 2017: Tạo động lực mới, cùng vun đắp tương lai chung - 

50 điều cần biết / Biên soạn: Nguyễn Nguyệt Nga, Trần Trọng Toàn, Nguyễn Minh Vũ.... 

- Tái bản. - H. : Chính trị Quốc gia, 2017. - 104tr. : Ảnh, sơ đồ; 21cm 

ĐTTS ghi: Bộ Ngoại giao 

Tóm tắt: Giới thiệu những thông tin cơ bản về diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á - 

Thái Bình Dương (APEC). Trình bày quá trình tham gia và đóng góp của Việt Nam tại 

APEC. Nội dung hoạt động của năm APEC Việt Nam 2017. 

+ Môn loại: 337.06 / N114A 

- Phòng Đọc: DV 55578 
 

38/. Hợp tác xuyên biên giới của vùng Tây Nam Bộ : Sách chuyên khảo dùng cho 

nghiên cứu và giảng dạy / Nguyễn Huy Hoàng chủ biên, Nguyễn Quang Thuấn, Nguyễn 

Sỹ Tuẩn, Lê Phương Hoà.... - H. : Khoa học xã hội, 2018. - 485tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Viện Hàn Lâm Khoa học xã hội VN. Viện Nghiên cứu Đông Nam Á 

Tóm tắt: Cơ sở lý luận và kinh nghiệm quốc tế của hợp tác xuyên biên giới. Phân 

tích đặc điểm, tiềm năng và nhu cầu hợp tác của vùng Tây Nam Bộ, Campuchia, GMS và 

ASEAN. Nêu thực trạng, quan điểm, định hướng xây dựng mô hình và hệ giải pháp đẩy 

mạnh hợp tác xuyên biên giới của vùng Tây Nam Bộ giai đoạn đến năm 2035 theo hướng 

phát triển bền vững và dựa trên đặc thù của vùng. 

+ Môn loại: 337.1 / H466T 

- Phòng Đọc: DV 55563 

- Phòng Mượn: MA 20081-20082 
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39/. Tiềm năng và định hướng phát triển của các làng nghề truyền thống vùng đồng 

bằng Bắc Bộ / Lưu Thị Tuyết Vân chủ biên, Vũ Huy Phúc, Nguyễn Ngọc Mão, Nguyễn 

Thuý Quỳnh, Phạm Thị Hồng Hà. - H. : Hồng Đức, 2018. - 399tr.; 21cm 

Tóm tắt: Sách nêu lên những hạn chế và khó khăn trong quá trình phát triển các làng 

nghề truyền thống cũng như việc cần thiết phải có sự hỗ trợ đắc lực của Nhà nước để ngành 

nghề truyền thống phát triển bền vững. 

+ Môn loại: 338.4095973 / T304N 

- Phòng Đọc: DV 55565 

- Phòng Mượn: MA 20085-20086 
 

40/. PHẠM HỒNG LÂM. Phát huy thế mạnh biển đảo Việt Nam trong hoạt động thể 

thao và du lịch / Phạm Hồng Lâm. - H. : Thể thao và Du lịch, 2018. - 255tr.; 21cm 

Tóm tắt: Khái quát một số tiềm năng lớn của biển đảo nước ta, những thách thức 

không nhỏ của tình trạng phát triển nóng các không gian biển, ô nhiễm khu vực biển ven 

bờ... Trên cơ sở đó đưa ra những giải pháp, kiến nghị nhằm phát huy được thế mạnh của 

biển, đảo trong hoạt động thể thao và du lịch cũng như những kinh nghiệm phát triển thể 

thao, du lịch biển của các tỉnh/thành có biển trên cả nước. 

+ Môn loại: 338.4 / PH110H 

- Phòng Đọc: DV 55566 

- Phòng Mượn: MA 20087-20088 

 

41/. Chuyển đổi sinh kế của các dân tộc thiểu số ở vùng biên giới Việt - Trung : Sách 

chuyên khảo / Trần Hồng Hạnh chủ biên, Nguyễn Văn Minh, Phạm Thị Thu Hà, Bùi Thị 

Bích Lan.... - H. : Khoa học xã hội, 2018. - 415tr.; 21cm 

Tóm tắt: Cơ sở lý luận và nghiên cứu về sinh kế. Nêu thực trạng phát triển kinh tế - 

xã hội, sinh kế truyền thống và những thay đổi về sinh kế của các dân tộc thiểu số ở vùng 

biên giới Việt - Trung. Phân tích các nguyên nhân cũng như những ảnh hưởng của chuyển 

đổi sinh kế đến sự phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng ở vùng biên giới Việt - 

Trung và một số vấn đề đặt ra. 

+ Môn loại: 338.9597 / CH527Đ 

- Phòng Đọc: DV 55559 

- Phòng Mượn: MA 20073-20074 
 

42/. HOONTRAKUL, P.. Châu Á chuyển mình : Sách tham khảo / Biên soạn: 

P.Hoontrakul, C. Balding, R. Marwah ; Vũ Anh Đức dịch. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự 

thật, 2018. - 431tr.; 24cm 

Tên sách tiếng Anh: The global rise of Asian transformation 

Tóm tắt: Sự chuyển dịch cho một thế kỷ châu Á - những lựa chọn và thách thức. 

Động lực kinh tế và những áp lực chính đang dần hình thành ở châu Á. Đời sống sau chính 

sách nới lỏng định lượng. Con đường nhanh nhất đến khu vực hoá và toàn cầu hoá... 

+ Môn loại: 338.95 / CH125A 

- Phòng Đọc: DL 17362 
 

43/. Kỷ yếu diễn đàn công nghệ nông nghiệp và thuỷ sản Mekong 2018 = 2018 

Mekong delta Agriculture and Fishery Technology Forum / Cục Ứng dụng và Phát triển 
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công nghệ (Sati) , Công ty TNHH Cast Việt Nam, Trường ĐH Cửu Long.... - Cần Thơ : 

Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ, 2018. - 383tr.; 30cm 

Tóm tắt: Trình bày thay đổi công nghệ, đổi mới tư duy hướng đến sự nhàn hạn trong 

sản xuất nông nghiệp, phiên thảo luận công nghệ thông minh phục vụ trồng trọt và chăn 

nuôi, thảo luận công nghệ thông minh phục vụ nuôi trồng thuỷ sản. 

+ Môn loại: 338.9597 / K600Y 

- Phòng Địa chí: DC 2662 

 

44/. Nguồn lực và sức sáng tạo của nhân dân trong điều kiện hội nhập và cách mạng 

công nghiệp 4.0 / Lê Quốc Lý chủ biên, Hồ Trọng Hoài, Tạ Văn Nam,.... - H. : Lý luận 

chính trị, 2018. - 290tr.; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lý luận về huy động, phát huy mọi nguồn lực và 

sức sáng tạo của nhân dân trong điều kiện hội nhập và cách mạng công nghiệp 4.0. Nêu 

lên thực trạng, quan điểm và các giải pháp nhằm huy động, phát huy mọi nguồn lực và sức 

sáng tạo của nhân dân Việt Nam để thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới đất nước trong 

điều kiện hội nhập và cách mạng công nghiệp 4.0. 

+ Môn loại: 338.9597 / NG517L 

- Phòng Đọc: DV 55567 

- Phòng Mượn: MA 20089-20090 
 

45/. Tái cấu trúc nền kinh tế Việt Nam hướng tới phát triển bền vững / Trần Đình 

Thiên chủ biên, Bùi Trường Giang, Lê Văn Hùng, Phạm Sỹ An.... - H. : Khoa học xã hội, 

2018. - 346tr.; 21cm 

Tóm tắt: Lý luận vai trò của nhà nước và thị trường trong phân bổ nguồn lực và tái 

cấu trúc nền kinh tế. Bối cảnh tái cấu trúc nền kinh tế qua các thị trường nhân tố sản xuất. 

Phân tích tái cấu trúc đầu tư công, doanh nghiệp nhà nước và sản xuất theo hướng xanh 

hoá nền kinh tế. Nêu một số kiến nghị chính sách. 

+ Môn loại: 338.9597 / T103C 

- Phòng Đọc: DV 55558 

- Phòng Mượn: MA 20071-20072 
 

46/. Báo cáo tóm tắt điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội quận 

Ninh kiều đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 / Uỷ ban nhân dân quận Ninh Kiều. - 

Cần Thơ : Uỷ ban nhân dân quận Ninh Kiều, 2015. - 25tr.; 30cm 

Tóm tắt: Trình bày tóm tắt đánh giá các nguồn lực có liên quan, thực trạng phát triển 

kinh tế - xã hội quận Ninh Kiều đến năm 2015 và phương hướng phát triển kinh tế - xã hội 

quận Ninh Kiều. Từ đó điều chỉnh, bổ sung và đề xuất giải pháp thực hiện quy hoạch tổng 

thể phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. 

+ Môn loại: 338.959793 / B108C 

- Phòng Địa chí: DC 2657 
 

47/. Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội quận Ninh kiều đến 

năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 / Uỷ ban nhân dân quận Ninh Kiều. - Cần Thơ : Uỷ ban 

nhân dân quận Ninh Kiều, 2015. - 122tr.; 30cm 

Tóm tắt: Trình bày đánh giá các nguồn lực có liên quan, thực trạng phát triển kinh 

tế - xã hội quận Ninh Kiều đến năm 2015 và phương hướng phát triển kinh tế - xã hội quận 
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Ninh Kiều. Từ đó điều chỉnh, bổ sung và đề xuất giải pháp thực hiện quy hoạch tổng thể 

phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. 

+ Môn loại: 338.959793 / Đ309CH 

- Phòng Địa chí: DC 2656 
 

48/. NHÂM HÙNG. Ninh Kiều 15 năm một chặng đường phát triển (2004 - 2019) / 

Nhâm Hùng. - Cần Thơ : Phòng Văn hoá và Thông tin quận Ninh Kiều, 2019. - 99tr.; 24cm 

Tóm tắt: Nội dung sách như một tập kỷ yếu, tập hợp các tư liệu, ghi nhận thành tích 

của Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân quận Ninh Kiều, giúp người đọc có dịp nắm bắt 

các thông tin, soi rọi lại những bước trưởng thành của quê hương Ninh Kiều, trên chặng 

đường vừa qua. 

+ Môn loại: 338.959793 / N312K 

- Phòng Địa chí: DC 2664-2666 

- Phòng Đọc: DL 17364 

- Phòng Mượn: MA 20113-20114 

340. NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT: 

49/. Những vấn đề lý luận về thực hiện pháp luật và áp dụng pháp luật ở Việt Nam 

hiện nay / Nhiều tác giả. - H. : Hồng Đức, 2018. - 238tr.; 21cm 

Tóm tắt: Sách nghiên cứu những quy luật cơ bản, những đặc tính chung nhất, những 

biểu hiện quan trọng nhất của Nhà nước và pháp luật, từ đó hình thành cơ sở lý luận về sự 

phát triển của hai hiện tượng nhà nước và pháp luật; thấy rõ được mối quan hệ biện chứng 

giữa nhà nước và pháp luật; và giữa chúng với các hiện tượng xã hội khác trong hiện tại 

và tương lai. 

+ Môn loại: 340.09597 / NH556V 

- Phòng Đọc: DV 55573 

- Phòng Mượn: MA 20101-20102 

 

50/. Cẩm nang pháp luật dành cho đồng bào dân tộc thiểu số / Nhiều tác giả. - H. : 

Hồng Đức, 2018. - 199tr.; 21cm 

Tóm tắt: Sách phổ biến các nội dung Hiến Pháp, các luật, văn bản quy phạm pháp 

luật liên quan đến vùng dân tộc thiểu số và miền núi nhằm nâng cao ý thức tôn trọng, chấp 

hành bảo vệ pháp luật. 

+ Môn loại: 342.597 / C120N 

- Phòng Đọc: DV 55572 

- Phòng Mượn: MA 20099-20100 
 

51/. Sổ tay pháp luật về thực hiện chính sách chế độ ưu đãi người có công với cách 

mạng và thân nhân. - H. : Lao động Xã hội, 2018. - 120tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 

Tóm tắt: Cuốn sách là tài liệu bổ ích giúp cho cán bộ quản lí, người làm công tác lao 

động - thương binh và xã hội và độc giả quan tâm hiểu rõ hơn về các quy định chế độ chính 

sách trợ cấp ưu dãi đối với người có công và thân nhân trong tình hình mới hiện nay. 

+ Môn loại: 344.59703 / S450T 

- Phòng Đọc: DV 55575 

- Phòng Mượn: MA 20105-20106 
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52/. Hỏi - đáp chính sách giáo dục nghề nghiệp dành cho đồng bào thiểu số, miền núi, 

hải đảo. - H. : Lao động Xã hội, 2018. - 119tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 

Tóm tắt: Sách gồm 2 phần: Phần 1 tìm hiểu chung về luật giáo dục nghề nghiệp, và 

phần chính sách giáo dục nghề nghiệp dành cho người học là đồng bào dân tộc thiểu số, 

miền núi, hải đảo. 

+ Môn loại: 344.597 / H428Đ 

- Phòng Đọc: DV 55576 

- Phòng Mượn: MA 20107-20108 
 

53/. LƯƠNG VĂN TUẤN. Luật hình triều Lê - Những giá trị trong thời đại ngày nay 

/ Lương Văn Tuấn. - H. : Hồng Đức, 2018. - 439tr.; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày lịch sử hình thành bộ luật hình triều Lê và những quan điểm, 

phương hướng, giải pháp kế thừa các giá trị nhân văn, tiến bộ đó vào việc xây dựng nhà 

nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay. 

+ Môn loại: 345.597 / L504H 

- Phòng Đọc: DV 55569 

- Phòng Mượn: MA 20093-20094 
 

350. HÀNH CHÍNH CÔNG VÀ KHOA HỌC QUÂN SỰ: 

54/. Quản trị địa phương : Từ lý thuyết tới thực tiễn / Nguyễn Thị Phượng chủ biên, 

Bùi Thị Thanh Thuý, Trần Thị Diệu Oanh, Trần Thị Hải Yến. - H. : Khoa học xã hội, 2018. 

- 518tr.; 21cm 

Tóm tắt: Những vấn đề lý thuyết về quản trị địa phương. Tổ chức và hoạt động quản 

trị của chính quyền địa phương theo Hiến pháp 2013. Một số lĩnh vực quản trị và mối 

tương tác giữa chính quyền địa với người dân trong quản trị địa phương. 

+ Môn loại: 352.14 / QU105TR 

- Phòng Đọc: DV 55556 

- Phòng Mượn: MA 20067-20068 

360. CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI: 

55/. Cẩm nang hướng dẫn phòng tránh đuối nước dành cho cha mẹ, trẻ em và các 

chính sách pháp luật liên quan. - H. : Lao động - Xã hội, 2018. - 158tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 

Tóm tắt: Sách là tài liệu tham khảo bổ ích chắt lọc những nội dung cần thiết cho 

người đọc vận dụng vào thực tế. Giúp các em có thêm nhiều kiến thức, kỹ năng thực tế 

quý báu để sống, vui chơi an toàn trong môi trường nước, đồng thời giúp đỡ người khác 

khi có sự cố về đuối nước xảy ra. 

+ Môn loại: 363.1 / C120N 

- Phòng Đọc: DV 55571 

- Phòng Mượn: MA 20097-20098 

370. GIÁO DỤC HỌC: 
56/. TRỊNH THỊ ANH HOA. Cẩm nang phòng chống bạo lực học đường cho học 

sinh trung học / Trịnh Thị Anh Hoa chủ biên, Lưu Vân Anh, Lưu Thu Thuỷ. - H. : Giáo 

dục, 2018. - 99tr. : Ảnh, tranh vẽ; 24cm 

Tóm tắt: Cung cấp cho các em, các thầy cô giáo, cha mẹ học sinh những kiến thức 

cơ bản về bạo lực học đường như: khái niệm, đặc điểm nạn nhân, thủ phạm và các hình 
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thức bạo lực học đường... ; hướng dẫn các em những kỹ năng để phòng tránh bạo lực học 

đường; đưa ra một số tình huống cụ thể để các em luyện tập và tìm cách ứng xử đồng thời 

giúp các em tìm hiểu thêm những quy định của pháp luật về xử phạt đối với các hành vi 

bạo lực cũng như những chính sách của nhà nước trong việc bảo vệ trẻ em... 

+ Môn loại: 371.7 / C120N 

- Phòng Mượn: MA 20116-20117 
 

390. PHONG TỤC, NGHI LỄ VÀ VĂN HOÁ DÂN GIAN: 

57/. TỪ XUÂN LÃNH. Phong tục đất phương Nam / Từ Xuân Lãnh. - Tp. Hồ Chí 

Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2019. - 484tr.; 23cm 

Tóm tắt: Nội dung nói về những phong tục tập quán của người miền Nam từ xưa đến 

nay như phong tục trong đời sống sinh hoạt, trong dựng vợ gả chồng, những điều cần làm 

và kiêng kỵ của con người thời kỳ sơ sinh và ấu thơ; tín ngưỡng về thờ ông bà tổ tiên, về 

phong tục tang ma,... 

+ Môn loại: 390.09597 / PH431T 

- Phòng Đọc: DL 17369 

- Phòng Mượn: MA 20118-20119 
 

58/. NGUYỄN VĂN HUY. Văn hoá truyền thống của người La Chí / Nguyễn Văn 

Huy. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2018. - 215tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học Nghệ thuật 

các dân tộc thiểu số Việt Nam 

Tóm tắt: Tìm hiểu những nét văn hoá truyền thống của người La Chí sinh sống ở hai 

tỉnh Hà Giang và Tuyên Quang trên nhiều phương diện như: Sản xuất, đời sống, chuẩn 

mực xã hội và nhận thức. 

+ Môn loại: 390.095971 / V115H 

- Phòng Đọc: DV 55509 

- Phòng Mượn: MA 20066 
 

59/. TRẦN THỊ LIÊN. Văn hoá truyền thống Mường Đủ / Trần Thị Liên, Nguyễn 

Hữu Kiên. - H. : Sân khấu, 2018. - 199tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học Nghệ thuật 

các dân tộc thiểu số Việt Nam 

Tóm tắt: Khái quát về vùng đất và người Mường Đủ sinh sống ở xã Thạch Bình, 

huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hoá trên nhiều phương diện như: sinh hoạt văn hoá vật 

chất, các tục lệ trong sinh hoạt, tri thức dân gian, truyện kể dân gian, ca nhạc trò chơi dân 

gian. 

+ Môn loại: 390.0959741 / V115H 

- Phòng Đọc: DV 55508 

- Phòng Mượn: MA 20065 
 

60/. NGUYỄN NGỌC THANH. Đặc trưng văn hoá vùng Nam Bộ / Nguyễn Ngọc 

Thanh, Trương Văn Cường, Nguyễn Thẩm Thu Hà,.... - H. : Khoa học xã hội, 2018. - 

259tr.; 23cm 

ĐTTS ghi: Trung tâm Thông tin Văn hoá các dân tộc 



THƯ MỤC SÁCH MỚI THÁNG 03/ 2019                        Phòng Nghiệp vụ - Thư viện Tp. Cần Thơ 
 

14 
 

Tóm tắt: Giới thiệu đất và người, di tích và danh thắng lịch sử, văn hoá ẩm thực, 

trang phục, nghề thủ công, phong tục, tập quán, lễ hội, nghệ thuật dân gian vùng Nam Bộ 

Việt Nam. 

+ Môn loại: 390.095977 / Đ113TR 

- Phòng Địa chí: DC 2672-2673 

- Phòng Đọc: DL 17377 

- Phòng Mượn: MA 20129-20130 

 

61/. ĐOÀN THỊ TÌNH. Trang phục người Việt xưa - nay = Vietnamese Costumes 

Through The Ages / Đoàn Thị Tình. - H. : Mỹ thuật, 2018. - 286tr. : Hình ảnh; 23x25cm 

Tóm tắt: Trình bày lịch sử trang phục qua các giai đoạn từ thời Hùng Vương, đến 

thời Ngô - Đinh - Tiền Lê, thời Lý, thời Trần; các trang phục cưới, lễ tang, trang phục tôn 

giáo; các trang phục truyền thống của nam, nữ, các ngày lễ. 

+ Môn loại: 391.009597 / TR106PH 

- Phòng Tra cứu: TC 4406 
 

62/. VƯƠNG TRUNG. Nhà sàn cổ người Thái Việt Nam / Vương Trung. - H. : Nxb. 

Hội Nhà văn, 2018. - 243tr.; 19cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học Nghệ thuật 

các dân tộc thiểu số Việt Nam 

Tóm tắt: Vài nét khái quát về nhà sàn. Dựng nhà. Lễ lên nhà mới. Sinh hoạt dưới 

nếp nhà và những điều kiêng kị. Giáo dục và rèn luyện trong gia đình của người Thái VN. 

+ Môn loại: 392.309597 / NH100S 

- Phòng Đọc: DV 55507 

- Phòng Mượn: MA 20064 
 

63/. TRẦN VÂN HẠC. Đất trời chung đúc ngàn năm : Mỹ tục của người Thái Tây 

Bắc / Trần Vân Hạc. - H. : Văn học, 2018. - 255tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học Nghệ thuật 

các dân tộc thiểu số Việt Nam 

Tóm tắt: Giới thiệu những nét đẹp văn hoá trong ẩm thực, âm nhạc, sinh hoạt cộng 

đồng, phong tục tập quán và quan niệm về vũ trụ của người Thái Tây Bắc. 

+ Môn loại: 398.095971 / Đ124TR 

- Phòng Đọc: DV 55505 

- Phòng Mượn: MA 20062 
 

64/. LÒ DUY HIẾM. Diễn xướng trong nghi lễ của người Thái đen Điện Biên / Lò 

Duy Hiếm. - H. : Sân khấu, 2018. - 155tr.; 21cm 

Chính văn bằng hai thứ tiếng: Việt - Thái 

Tóm tắt: Giới thiệu những nghi lễ của người Thái đen Điện Biên trong lời cúng khi 

ốm yếu, vào năm mới, khi cưới và lời cúng lên nhà mới. 

+ Môn loại: 398.208959717 / D305X 

- Phòng Đọc: DV 55506 

- Phòng Mượn: MA 20063 
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65/. LA QUÁN MIÊN. Đám cưới trên núi : Truyện dân gian / La Quán Miên. - H. : 

Nxb. Hội Nhà văn, 2018. - 239tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học Nghệ thuật 

các dân tộc thiểu số Việt Nam 

Tóm tắt: Tập hợp các câu truyện cổ của dân tộc Thái, dân tộc H''Mông, dân tộc Khơ 

Mú, dân tộc Ơ Đu và dân tộc Thổ. 

+ Môn loại: 398.209597 / Đ104C 

- Phòng Đọc: DV 55510 

- Phòng Mượn: MV 20629 
 

66/. Khan đam kteh mlan (Klei Khan Dam Kteh Mlan) / Y Yng kể ; Nguyễn Hữu 

Thấu sưu tầm, biên dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2018. - 149tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học Nghệ thuật 

các dân tộc thiểu số Việt Nam 

+ Môn loại: 398.209597 / KH105Đ 

- Phòng Đọc: DV 55520 

- Phòng Mượn: MV 20639 
 

67/. Khăm panh / Bùi Tiên, Hoàng Anh Nhân, Vương Anh sưu tầm, biên dịch, chú 

thích. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2018. - 399tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học Nghệ thuật 

các dân tộc thiểu số Việt Nam 

+ Môn loại: 398.209597 / KH114P 

- Phòng Đọc: DV 55519 

- Phòng Mượn: MV 20638 
 

68/. Mo lên trời : Bài ca đưa hồn của người Mường / Hoàng Anh Nhân sưu tầm, phiên 

âm, dịch thơ, chú thích. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2018. - 2 quyển; 21cm 

Tóm tắt bằng tiếng Anh. - Chính văn bằng 2 thứ tiếng: Việt - Mường 

Q.1. - 578tr. 

+ Môn loại: 398.209597 / M400L 

- Phòng Đọc: DV 55548 

- Phòng Mượn: MV 20666 

 

69/. Mo lên trời : Bài ca đưa hồn của người Mường / Hoàng Anh Nhân sưu tầm, phiên 

âm, dịch thơ, chú thích. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2018. - 2 quyển; 21cm 

Tóm tắt bằng tiếng Anh. - Chính văn bằng 2 thứ tiếng: Việt - Mường 

Q.2. - 423tr. 

+ Môn loại: 398.209597 / M400L 

- Phòng Đọc: DV 55549 

- Phòng Mượn: MV 20667 
 

70/. Nụ cười các dân tộc thiểu số Việt Nam / Hà Văn Thư, Sa Phong Ba sưu tầm. - 

H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2018. - 327tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học Nghệ thuật 

các dân tộc thiểu số Việt Nam 
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+ Môn loại: 398.209597 / N500C 

- Phòng Đọc: DV 55539 

- Phòng Mượn: MV 20658 
 

71/. Truyện cổ Giáy - Truyện cổ Mảng / Lù Dín Siềng, Mạc Đình Dĩ, Châu Hồng 

Thuỷ, Lý A Sán sưu tầm, biên soạn. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2018. - 299tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học Nghệ thuật 

các dân tộc thiểu số Việt Nam 

+ Môn loại: 398.209597 / TR527C 

- Phòng Đọc: DV 55546 

- Phòng Mượn: MV 20665 
 

72/. VỪ GO XÁ. Truyện cổ Hà Nhì / Vừ Go Xá, Phạm Quang Trung sưu tầm, biên 

soạn. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2018. - 195tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học Nghệ thuật 

các dân tộc thiểu số Việt Nam 

+ Môn loại: 398.209597 / TR527C 

- Phòng Đọc: DV 55525 

- Phòng Mượn: MV 20644 
 

73/. HOÀNG ANH NHÂN. Truyện cổ Mường / Hoàng Anh Nhân, Vương Anh, Bùi 

Thiện sưu tầm. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2018. - 401tr.; 19cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học Nghệ thuật 

các dân tộc thiểu số Việt Nam 

+ Môn loại: 398.209597 / TR527C 

- Phòng Đọc: DV 55545 

- Phòng Mượn: MV 20664 
 

74/. LÊ TRUNG VŨ. Truyện cổ Pu Péo / Lê Trung Vũ. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 

2018. - 198tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học Nghệ thuật 

các dân tộc thiểu số Việt Nam 

+ Môn loại: 398.209597 / TR527C 

- Phòng Đọc: DV 55531 

- Phòng Mượn: MV 20650 
 

75/. PHÙNG HẢI YẾN. Giới thiệu tác giả, tác phẩm Lai Châu / Phùng Hải Yến. - H. 

: Văn học, 2018. - 114tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học Nghệ thuật 

các dân tộc thiểu số Việt Nam 

+ Môn loại: 398.209597173 / GI-462TH 

- Phòng Đọc: DV 55551 

- Phòng Mượn: MB 7064 
 

76/. TRIỆU HỮU LÝ. Bàn hộ trường ca dân tộc Dao / Triệu Hữu Lý sưu tầm, biên 

soạn, chú thích. - H. : Sân khấu, 2018. - 150tr.; 21cm 
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ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học Nghệ thuật 

các dân tộc thiểu số Việt Nam 

+ Môn loại: 398.809597 / B105H 

- Phòng Đọc: DV 55514 

- Phòng Mượn: MV 20633 
 

77/. DOÃN THANH. Dân ca Hmông / Doãn Thanh, Hoàng Thao, Chế Lan Viên sưu 

tầm. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2018. - 763tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học Nghệ thuật 

các dân tộc thiểu số Việt Nam 

Tóm tắt: Giới thiệu những câu hát về tình yêu, về cưới xin, về làm dâu, về cúng ma,... 

của người dân tộc Hmông. 

+ Môn loại: 398.809597 / D121C 

- Phòng Đọc: DV 55523 

- Phòng Mượn: MV 20642 
 

78/. TRIỆU HỮU LÝ. Dân ca Dao - Dân ca Lô Lô / Triệu Hữu Lý, Lê Trung Vũ sưu 

tầm. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2018. - 574tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học Nghệ thuật 

các dân tộc thiểu số Việt Nam 

Tóm tắt: Giới thiệu các câu hát đối, bài ca can chi, những bài hát về đám cưới, những 

lời răn lưu truyền, những câu hát dân ca về trời, đất, con người, bài ca trồng trọt, hát ru, lễ 

tang,... của dân tộc Dao, dân tộc Lô Lô. 

+ Môn loại: 398.809597 / D121C 

- Phòng Đọc: DV 55524 

- Phòng Mượn: MV 20643 

 

79/. THÈN SÈN. Dân ca Giáy / Thèn Sèn, Lù Dín Siềng, Sần Cháng sưu tầm, biên 

soạn. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2018. - 542tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học Nghệ thuật 

các dân tộc thiểu số Việt Nam 

Tóm tắt: Khái quát về dân tộc Giáy và hình thức diễn xướng cùng các nội dung dân 

ca cũng như một số phương diện nghệ thuật trong lời thơ, tiếng hát thể hiện qua hát gốc, 

hát mừng nhà lớn, hát phía trên.... 

+ Môn loại: 398.809597 / D121C 

- Phòng Đọc: DV 55522 

- Phòng Mượn: MV 20641 
 

80/. LÒ GIÀNG PÁO. Lôx Mi P' Ho = Hai người đẹp : Trường ca Lô Lô / Lò Giàng 

Páo. - H. : Sân khấu, 2018. - 159tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học Nghệ thuật 

các dân tộc thiểu số Việt Nam 

+ Môn loại: 398.809597 / L458M 

- Phòng Đọc: DV 55521 

- Phòng Mượn: MV 20640 
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81/. BÙI THIỆN. Thường Rang, Bộ Mẹng / Bùi Thiện, Mai Văn Trí sưu tầm, biên 

dịch, chỉnh lý. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2018. - 617tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học Nghệ thuật 

các dân tộc thiểu số Việt Nam 

Tóm tắt: Giới thiệu một số làng điệu dân ca của người dân tộc Mường như Thường 

Áng, hát nối Thường, Thường Lộc Bông,... có trong Thường Rang; các bộ Mẹng xa lạ đối 

đáp, bộ Mẹng khác làng,... có trong bộ Mẹng. 

+ Môn loại: 398.809597 / TH561R 

- Phòng Đọc: DV 55552 

- Phòng Mượn: MV 20668 
 

82/. MAI VĂN TRÍ. Tráng đồng : Tập truyện thơ dân gian dân tộc Mường / Sưu tầm, 

biên dịch, chú thích và giới thiệu: Mai Văn Trí, Bùi Thiện. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2018. 

- 459tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học Nghệ thuật 

các dân tộc thiểu số Việt Nam 

+ Môn loại: 398.809597 / TR106Đ 

- Phòng Đọc: DV 55540 

- Phòng Mượn: MV 20659 
 

83/. NÔNG PHÚC TƯỚC. Truyện thơ cổ Tày - Nùng : Tần Chu - Lương Nhân / 

Nông Phúc Tước, Lương Đức Tưởng, Lương Bèn. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2018. - 546tr.; 

21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học Nghệ thuật 

các dân tộc thiểu số Việt Nam 

+ Môn loại: 398.809597 / TR527TH 

- Phòng Đọc: DV 55541 

- Phòng Mượn: MV 20660 
 

84/. XUÂN THIÊM. Xuôi dòng Nậm Na / Xuân Thiêm. - H. : Văn học, 2018. - 115tr.; 

21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học Nghệ thuật 

các dân tộc thiểu số Việt Nam 

+ Môn loại: 398.809597 / X515D 

- Phòng Đọc: DV 55528 

- Phòng Mượn: MV 20647 

400. NGÔN NGỮ HỌC: 

85/. NGUYỄN THIỆN GIÁP. Từ điển đối chiếu thuật ngữ ngôn ngữ học Việt-Anh-

Hàn, Hàn-Việt-Anh, Anh-Hàn Việt / Nguyễn Thiện Giáp chủ biên, Hoàng Thị Yến. - H. : 

Khoa học xã hội, 2018. - 416tr.; 21cm 

Tóm tắt: Sách gồm khoảng gần 7000 thuật ngữ tiếng Anh và cũng gần như chừng ấy 

thuật ngữ tiếng Việt, có thể được coi như là sự khai triển của bản Dự thảo Thuật ngữ Ngôn 

ngữ họ. Ngoài 2 phần chính là: Phần Anh - Việt. Phần Việt - Anh. Sách còn có phần "Quy 

ước về một số ký hiệu". 

+ Môn loại: 418.003 / T550Đ 

- Phòng Tra cứu: TC 4402 
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86/. NGUYỄN VĂN XÔ. Từ điển tiếng Việt / Nguyễn Văn Xô. - Ấn bản lần 8. - H.:: 

Thanh niên, 2014. - 948tr.; 16cm 

Tóm tắt: Sách giúp tra cứu từ thông dụng, khó hiểu; Từ ngữ, câu giải thích ngắn gọn, 

có nhiều ví dụ minh hoạ; Làm rõ sự trong sáng của Tiếng Việt trong các ngành: giáo dục, 

khoa học, văn hoá; Địa chỉ, Website và điện thoại của các trường đại học, cao đẳng.... 

+ Môn loại: 495.9223 / T550Đ 

- Phòng Tra cứu: TC 4415 

Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học Nghệ thuật các dân 

tộc thiểu số Việt Nam 

 

87/. Từ điển tiếng Việt / Hồng Mây, Ngọc Xương, Minh Mẫn,.... - Ấn bản lần 8. - H.: 

Thanh niên, 2014. - 725tr.; 16cm 

Tóm tắt: Sách giúp tra cứu từ thông dụng, khó hiểu; Từ ngữ, câu giải thích ngắn gọn, 

có nhiều ví dụ minh hoạ; Làm rõ sự trong sáng của Tiếng Việt trong các ngành: giáo dục, 

khoa học, văn hoá,.. 

+ Môn loại: 495.9223 / T550Đ 

- Phòng Tra cứu: TC 4414 
 

88/. Từ điển tiếng Việt / Biên soạn: Thanh Loan, Phù Sa, Hồng Mây...; Hồ Lê hiệu 

đính. - Ấn bản lần 2. - H. : Khoa học xã hội, 2008. - 1151tr.; 18cm 

Tóm tắt: Đối chiếu các lỗi chính tả trong ngôn ngữ Việt; Tra cứu từ thông dụng và 

khó hiểu của các ngành; Từ ngữ, câu giải thích chuẩn, có nhiều hình ảnh minh hoạ; Địa 

chỉ, điện thoại và Website của các cơ quan Trung ương và các trường đại học - cao đẳng,... 

+ Môn loại: 495.9223 / T550Đ 

- Phòng Tra cứu: TC 4412 
 

89/. Từ điển Việt - Hoa / Tô Phương Cường, Lâm Hoà Chiếm, Lý Thị Xuân Các, 

Xuân Huy. - H. : Thanh niên, 2018. - 1058tr.; 18cm 

Tóm tắt: Sách giải thích từ ngữ rõ ràng, dễ hiểu với những ví dụ cụ thể giúp người 

học tiếng Hoa có thể tìm thấy những từ thông dụng nhất trong cuộc sống sinh hoạt và công 

việc giao tiếp hằng ngày. 

+ Môn loại: 495.9223 / T550Đ 

- Phòng Tra cứu: TC 4413 

 

90/. LÊ KÍNH THẮNG. Từ điển chính tả tiếng Việt / Lê Kính Thắng. - Tp. Hồ Chí 

Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2017. - 331tr.; 18cm 

Tóm tắt: Gồm các mục từ chính tả tiếng Việt được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái 

từ A - Y kèm các lưu ý hữu ích về những trường hợp chính tả dễ gây nhầm lẫn. 

+ Môn loại: 495.92281 / T550Đ 

- Phòng Tra cứu: TC 4411 
 

91/. NGUYỄN VĂN XÔ. Từ điển chính tả tiếng Việt / Nguyễn Văn Xô. - Tái bản lần 

thứ 5. - H. : Thanh niên, 2008. - 491tr.; 15cm 

Tóm tắt: Gồm các mục từ chính tả tiếng Việt được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái 

từ A - Y kèm các lưu ý hữu ích về những trường hợp chính tả dễ gây nhầm lẫn. 

+ Môn loại: 495.92281 / T550Đ 
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- Phòng Tra cứu: TC 4416 

500. KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ TOÁN HỌC: 

92/. DƯƠNG VĂN KHÁNH. Quan trắc điều tra cơ bản về khí tượng thuỷ văn Việt 

Nam / Dương Văn Khánh. - H. : Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam, 2018. - 

191tr.; 21cm 

Tóm tắt: Khái quát về điều kiện địa lý tự nhiên và mạng lưới sông suối Việt Nam; 

trình bày lịch sử hình thành đo đạc quan trắc và công tác định hướng phát triển công tác 

đo đạc khí tượng thuỷ văn Việt Nam. 

+ Môn loại: 551.57 / QU105TR 

- Phòng Đọc: DV 55579 

- Phòng Mượn: MC 5612-5613 

610. Y HỌC VÀ SỨC KHOẺ: 
93/. CHU TRUYỀN LÂM. 100 kỹ năng an toàn trong cuộc sống dành cho thanh thiếu 

niên / Chu Truyền Lâm; Trần Giang Sơn dịch. - H. : Thanh niên, 2018. - 446tr.; 23cm 

Tóm tắt: Tác giả quyển sách đã phân tích một cách toàn diện những nguy hiểm khác 

nhau mà thanh thiếu niên có thể gặp phải trong quá trình trưởng thành, đồng thời đưa ra 

những giải pháp phòng tránh những nguy hiểm đó. 

+ Môn loại: 613 / M458TR 

- Phòng Mượn: ME 7161-7162 
 

94/. NGUYỄN QUỲNH CHI. Rèn luyện sức khoẻ cho trẻ em vùng dân tộc miền núi 

/ Nguyễn Quỳnh Chi. - H. : Thể thao và Du lịch, 2018. - 199tr.; 21cm 

Tóm tắt: Sách nêu rõ thực trạng sức khoẻ của trẻ em vùng dân tộc miền núi. Từ đó, 

tác giả đưa các giải pháp rèn luyện sức khoẻ cho trẻ em vùng dân tộc miền núi của Đảng 

và Nhà nước ta dành cho đồng bào. 

+ Môn loại: 613 / R203L 

- Phòng Đọc: DV 55582 

- Phòng Mượn: ME 7155-7156 
 

95/. LÊ VĂN XEM. Giải pháp duy trì sức khoẻ và tuổi thọ tích cực cho người trung 

cao tuổi / Lê Văn Xem. - H. : Thể thao và Du lịch, 2018. - 128tr.; 21cm 

Tóm tắt: Bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng hướng dẫn người có tuổi cao tập luyện thể 

dục sức khoẻ. Đồng thời, góp ý và tư vấn cho các cụ trung cao tuổi hiểu rõ và biết vận 

dụng các giải pháp ăn uống cân bằng. Vận động tập luyện thể lực vừa sức, tinh thần lạc 

quan tích cực, sống thoải mái, quên tuổi tác, tâm hồn thanh thản. 

+ Môn loại: 613 / GI-108PH 

- Phòng Đọc: DV 55583 

- Phòng Mượn: ME 7157-7158 
 

96/. ĐINH VĂN VÂN. Lão khoa và phép trường sinh đại chúng / Đinh Văn Vân. - 

H. : Thể thao và Du lịch, 2018. - 160tr. : Hình vẽ; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày khái quát về hiện tượng tuổi già. Cung cấp các phương pháp 

phòng và chữa bệnh tuổi già thông qua: dưỡng sinh, tập luyện thể dục. 

+ Môn loại: 613 / L108KH 

- Phòng Đọc: DV 55577 

- Phòng Mượn: ME 7159-7160 
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97/. LƯƠNG PHÁN. Từ điển triệu chứng và chẩn đoán / Lương Phán biên soạn. - 

Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2012. - 679tr. : Hình vẽ; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày những khái niệm cơ bản về triệu chứng và cách chẩn đoán các 

bệnh được sắp xếp theo trật tự bảng chữ cái tiếng Việt. 

+ Môn loại: 616.003 / T550Đ 

- Phòng Tra cứu: TC 4403 

700. NGHỆ THUẬT: 

98/. TRƯƠNG, PHILIPPE. Đồ gốm sứ Châu Âu tại bảo tàng cổ vật cung đình Huế = 

The European ceramics at Hue royal antiquities museum / PhilippeTrương, Huỳnh Thị 

Anh Vân, Minh tâm. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2018. - 25cm 

ĐTTS ghi: Trung tâm bảo tồn Di tích Cố đô Huế. Bảo tàng Cổ vật cung đình Huế 

Tóm tắt: Giới thiệu đến bạn đọc những thông tin thú vị liên quan đến bộ sưu tập gốm 

sứ châu Âu hiện đang lưu giữ tại bảo tàng cổ vật cung đình Huế. 

+ Môn loại: 738.094 / Đ450G 

- Phòng Tra cứu: TC 4407 
 

99/. LÂM TẺN CUÔI. Đêm nghe bài dạ cổ / Lâm Tẻn Cuôi. - H. : Văn học, 2018. - 

246tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học Nghệ thuật 

các dân tộc thiểu số Việt Nam 

Tóm tắt: Giới thiệu gồm 100 bài dạ cổ như: xa bay niềm thương nhớ, bóng xuân quê, 

chiều dốc cầu Bạc Liêu, đêm nghe bài dạ cổ,... 

+ Môn loại: 781.62 / Đ253NGH 

- Phòng Đọc: DV 55555 

- Phòng Mượn: MG 9417 
 

100/. VŨ TRỌNG LỢI. Phương pháp rèn luyện nâng cao sức khoẻ cho nhân dân 

vùng biển đảo / Vũ Trọng Lợi. - H. : Thể thao và Du lịch, 2018. - 260tr.; 21cm 

Tóm tắt: Phần 1 giới thiệu một số văn bản quản lý nhà nước về thể dục thể thao cơ 

sở. Phần 2 giới thiệu các môn thể thao nhằm phát triển thể dục, thể thao vùng biển đảo. 

Cuối cùng, giới thiệu một số sự kiện liên quan đến biên giới, biển, đảo. 

+ Môn loại: 796.09597 / PH561PH 

- Phòng Đọc: DV 55581 

- Phòng Mượn: MG 9421-9422 

800. VĂN HỌC VÀ TU TỪ: 

101/. HUY THẮNG. Cuộc đời nghệ sĩ / Huy Thắng, Trung Trung Đỉnh. - H. : Nxb. 

Hội Nhà văn, 2018. - 395tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học Nghệ thuật 

các dân tộc thiểu số Việt Nam 

Tóm tắt: Khái quát về cuộc đời, bút pháp nghệ thuật cũng như một số điểm nổi bật 

trong sự nghiệp sáng tác của các nghệ sĩ như nhà thơ Nông Quốc Chấn, nhà văn Hoàng 

Quốc Hải, dịch giả Bích Lan hay nhạc sĩ, hoạ sĩ Nguyễn Đình Phúc... 

+ Môn loại: 895.92209 / C514Đ 

- Phòng Đọc: DV 55553 

- Phòng Mượn: MB 7065 
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102/. NGUYỄN KIẾN THỌ. Thơ ca dân tộc H'Mông - Từ truyền thống đến hiện đại/ 

Nguyễn Kiến Thọ. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2018. - 483tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học Nghệ thuật 

các dân tộc thiểu số Việt Nam 

Tóm tắt: Tổng quan về dân tộc H'Mông. Quá trình vận động của thơ ca H'Mông nhìn 

từ phương diện nội dung phản ánh và phương diện cấu trúc nghệ thuật. 

+ Môn loại: 895.9221009 / TH460C 

- Phòng Đọc: DV 55547 

- Phòng Mượn: MB 7062 
 

103/. TRIỀU ÂN. Thơ ca cách mạng ở Việt Bắc (1936 - 1945) / Triều Ân, Vũ Châu 

Quán, Hoàng Quyết. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2018. - 546tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học Nghệ thuật 

các dân tộc thiểu số Việt Nam 

+ Môn loại: 895.92213208 / TH460C 

- Phòng Đọc: DV 55550 

- Phòng Mượn: MB 7063 
 

104/. CẦM BIÊU. Ánh hồng Điện Biên : Peo hưa Mường Thanh / Cầm Biêu. - H. : 

Nxb. Hội Nhà văn, 2018. - 315tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học Nghệ thuật 

các dân tộc thiểu số Việt Nam 

+ Môn loại: 895.922134 / A107H 

- Phòng Đọc: DV 55513 

- Phòng Mượn: MV 20632 
 

105/. PHẠM THỊ KIM KHÁNH. Hai ngọn gió : Thơ / Phạm Thị Kim Khánh. - H. : 

Nxb. Hội Nhà văn, 2018. - 115tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học Nghệ thuật 

các dân tộc thiểu số Việt Nam 

+ Môn loại: 895.922134 / H103NG 

- Phòng Đọc: DV 55515 

- Phòng Mượn: MV 20634 

 

106/. ĐINH VĂN LIỂN. Pông đớ khắp quêl = Hoa nở muôn Mường : Thơ - Song 

ngữ: Mường - Việt / Đinh Văn Liển. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2018. - 122tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học Nghệ thuật 

các dân tộc thiểu số Việt Nam 

+ Môn loại: 895.922134 / P455Đ 

- Phòng Đọc: DV 55512 

- Phòng Mượn: MV 20631 
 

107/. VƯƠNG TRUNG. Sóng Nặm Rốm - Phóng Nặm Rốm : Thơ / Vương Trung. - 

H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2018. - 335tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học Nghệ thuật 

các dân tộc thiểu số Việt Nam 
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+ Môn loại: 895.922134 / S431N 

- Phòng Đọc: DV 55535 

- Phòng Mượn: MV 20654 
 

108/. MÃ THẾ VINH. Thơ / Mã Thế Vinh. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2018. - 226tr.; 

21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học Nghệ thuật 

các dân tộc thiểu số Việt Nam 

+ Môn loại: 895.922134 / TH460 

- Phòng Đọc: DV 55534 

- Phòng Mượn: MV 20653 
 

109/. LƯƠNG QUY NHÂN. Thơ / Lương Quy Nhân, Hoàng Nó. - H. : Nxb. Hội Nhà 

văn, 2018. - 447tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học Nghệ thuật 

các dân tộc thiểu số Việt Nam 

+ Môn loại: 895.922134 / TH460 

- Phòng Đọc: DV 55533 

- Phòng Mượn: MV 20652 
 

110/. TUỆ MINH. Bỗng chốc : Thơ / Tuệ Minh. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2018. - 

107tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học Nghệ thuật 

các dân tộc thiểu số Việt Nam 

+ Môn loại: 895.92214 / B455CH 

- Phòng Đọc: DV 55527 

- Phòng Mượn: MV 20646 
 

111/. INRASARA. Sinh nhật cây xương rồng / Inrasara. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 

2018. - 302tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học Nghệ thuật 

các dân tộc thiểu số Việt Nam 

+ Môn loại: 895.92214 / S312NH 

- Phòng Đọc: DV 55536 

- Phòng Mượn: MV 20655 
 

112/. HUYỀN MINH. Tập thơ / Huyền Minh. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2018. - 543tr.; 

21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học Nghệ thuật 

các dân tộc thiểu số Việt Nam 

+ Môn loại: 895.92214 / T123TH 

- Phòng Đọc: DV 55544 

- Phòng Mượn: MV 20663 
 

113/. MAI LIỄU. Tuyển tập thơ / Mai Liễu. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2018. - 199tr.; 

21cm 
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ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học Nghệ thuật 

các dân tộc thiểu số Việt Nam 

+ Môn loại: 895.92214 / T527T 

- Phòng Đọc: DV 55530 

- Phòng Mượn: MV 20649 
 

114/. TRIỆU KIM VĂN. Thơ / Triệu Kim Văn. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2018. - 

179tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học Nghệ thuật 

các dân tộc thiểu số Việt Nam 

+ Môn loại: 895.92214 / TH460 

- Phòng Đọc: DV 55532 

- Phòng Mượn: MV 20651 

 

115/. LƯƠNG ĐỊNH. Thơ / Lương Định, Đoàn Lư. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2018. - 

239tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học Nghệ thuật 

các dân tộc thiểu số Việt Nam 

+ Môn loại: 895.92214 / TH460 

- Phòng Đọc: DV 55543 

- Phòng Mượn: MV 20662 
 

116/. TRƯƠNG LẠC DƯƠNG. Vằn đăp : Thơ / Trương Lạc Dương. - H. : Nxb. Hội 

Nhà văn, 2018. - 277tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học Nghệ thuật 

các dân tộc thiểu số Việt Nam 

+ Môn loại: 895.92214 / V115Đ 

- Phòng Đọc: DV 55529 

- Phòng Mượn: MV 20648 
 

117/. VŨ TÚ NAM. Cuộc phiêu lưu của Văn Ngan tướng công / Vũ Tú Nam. - H. : 

Nxb. Hội Nhà văn, 2018. - 438tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học Nghệ thuật 

các dân tộc thiểu số Việt Nam 

+ Môn loại: 895.9223 / C514PH 

- Phòng Thiếu nhi: NA 3969-3970 
 

118/. MÃ A LỀNH. Tập truyện thiếu nhi / Mã A Lềnh. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 

2018. - 383tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học Nghệ thuật 

các dân tộc thiểu số Việt Nam 

+ Môn loại: 895.9223 / T123TR 

- Phòng Thiếu nhi: NA 3967-3968 
 

119/. HÀ LÂM KỲ. Tập truyện thiếu nhi / Hà Lâm Kỳ. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 

2018. - 311tr.; 21cm 
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ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học Nghệ thuật 

các dân tộc thiểu số Việt Nam 

+ Môn loại: 895.9223 / T123TR 

- Phòng Thiếu nhi: NA 3965-3966 
 

120/. CHU THỊ MINH HUỆ. Bông dẻ đẫm sương : Tập truyện ngắn / Chu Thị Minh 

Huệ. - H. : Sân khấu, 2018. - 163tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học Nghệ thuật 

các dân tộc thiểu số Việt Nam 

+ Môn loại: 895.922334 / B455D 

- Phòng Đọc: DV 55516 

- Phòng Mượn: MV 20635 
 

121/. NÔNG MINH CHÂU. Muối lên rừng : Tiểu thuyết / Nông Minh Châu. - H. : 

Nxb. Hội Nhà văn, 2018. - 215tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật 

các dân tộc thiểu số Việt Nam 

+ Môn loại: 895.922334 / M515L 

- Phòng Đọc: DV 55511 

- Phòng Mượn: MV 20630 

 

122/. PHAN MAI HƯƠNG. Chuông gió : Tập truyện ngắn / Phan Mai Hương. - H. : 

Nxb. Hội Nhà văn, 2018. - 306tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học Nghệ thuật 

các dân tộc thiểu số Việt Nam 

+ Môn loại: 895.92234 / CH518GI 

- Phòng Đọc: DV 55518 

- Phòng Mượn: MV 20637 
 

123/. NGUYỄN THỊ MAI PHƯƠNG. Người đoán giấc mơ : Tập truyện ngắn / 

Nguyễn Thị Mai Phương. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2018. - 263tr.; 20cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học Nghệ thuật 

các dân tộc thiểu số Việt Nam 

+ Môn loại: 895.92234 / NG558Đ 

- Phòng Đọc: DV 55537 

- Phòng Mượn: MV 20656 
 

124/. HỮU TIẾN. Người đàn bà bí ẩn : Tiểu thuyết / Hữu Tiến. - H. : Nxb. Hội Nhà 

văn, 2018. - 215tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học Nghệ thuật 

các dân tộc thiểu số Việt Nam 

+ Môn loại: 895.92234 / NG558Đ 

- Phòng Đọc: DV 55538 

- Phòng Mượn: MV 20657 
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125/. NGUYÊN BÌNH. Tập truyện Nguyên Bình / Nguyên Bình. - H. : Nxb. Hội Nhà 

văn, 2018. - 447tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học Nghệ thuật 

các dân tộc thiểu số Việt Nam 

+ Môn loại: 895.92234 / T123TR 

- Phòng Đọc: DV 55526 

- Phòng Mượn: MV 20645 

 

126/. HOÀNG HỮU SANG. Tiểu thuyết - Truyện ngắn / Hoàng Hữu Sang. - H. : 

Nxb. Hội Nhà văn, 2018. - 287tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học Nghệ thuật 

các dân tộc thiểu số Việt Nam 

+ Môn loại: 895.92234 / T309TH 

- Phòng Đọc: DV 55542 

- Phòng Mượn: MV 20661 
 

127/. HOÀNG KIM DUNG. Coóc lặm (Góc khuất) : Tản văn / Hoàng Kim Dung. - 

H. : Sân khấu, 2018. - 158tr.; 21cm 

Chính văn bằng 2 thứ tiếng: Tày - Việt 

+ Môn loại: 895.9228408 / C432L 

- Phòng Đọc: DV 55517 

- Phòng Mượn: MV 20636 
 

128/. Từ điển tác phẩm văn xuôi Việt Nam từ năm 2000 / Biên soạn: Lê Dục Tú chủ 

biên, Đoàn Ánh Dương, Đặng Thị Thái Hà.... - H. : Khoa học xã hội, 2018. - 979tr.; 24cm 

Tóm tắt: Tuyển chọn, giới thiệu những tác phẩm tiêu biểu có giá trị thuộc mọi thể 

văn xuôi tiêu biểu từ năm 2000 được sắp xếp theo thứ tự chữ cái - tên tác giả. 

+ Môn loại: 895.9228408 / T550Đ 

- Phòng Tra cứu: TC 4410 

900. LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ: 
129/. TRẦN GIANG SƠN. Đại bách khoa kỳ tích văn minh nhân loại / Trần Giang 

Sơn. - H. : Thanh niên, 2019. - 824tr.; 23cm 

Tóm tắt: Giới thiệu đến bạn đọc về những kỳ tích trong khoa học kỹ thuật , trong 

kiến trúc xây dựng, văn học nghệ thuật , văn hoá tư tưởng,... 

+ Môn loại: 909 / Đ103B 

- Phòng Tra cứu: TC 4404 
 

130/. Đảo Lý Sơn với Hoàng Sa - Trường Sa / Nguyễn Hương Mai chủ biên, Lê 

Trọng, Hằng Thanh, Hoàng Khôi.... - H. : Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam, 

2018. - 259tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu về vùng đất, con người và những danh thắng lịch sử của biển đảo 

Lý Sơn (Quàng Ngãi) và mối liên hệ gắn kết giữa đảo Lý Sơn với quần đảo Trường Sa, 

Hoàng Sa qua lời kể của những người ở đảo. 

+ Môn loại: 915.9753 / Đ108L 

- Phòng Đọc: DV 55580 

- Phòng Mượn: MG 9419-9420 
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131/. Hoàng Đình Giong / Triệu Thị Mai sưu tầm, biên soạn. - H. : Nxb. Hội Nhà 

văn, 2018. - 174tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học Nghệ thuật 

các dân tộc thiểu số Việt Nam 

Tóm tắt: Gồm những câu chuyện kể về tiểu sử và quá trình hoạt động cách mạng 

kháng chiến chống Pháp của người con mảnh đất Cao Bằng vô cùng trung kiên đã hy sinh 

cho sự nghiệp giải phóng dân tộc - Liệt sĩ Hoàng Đình Giong. 

+ Môn loại: 959.704092 / H407Đ 

- Phòng Đọc: DV 55554 

- Phòng Mượn: MG 9416 
 

132/. Thiên sử vàng Điện Biên Phủ = Dien Bien Phu - A golden page of history. In 

commemoration of the 65th anniversary of Dien Bien Phu victory (1954-2019) : Kỷ niệm 

65 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (1954 - 2019). - H. : Thông tấn, 2018. - 186tr.; 25cm 

ĐTTS ghi: Thông Tấn xã Việt Nam. Vietnam news Agency 

Tóm tắt: Công bố hàng trăm bức ảnh tư liệu quý với lời dẫn súc tích, tái hiện một 

cách sinh động, trung thực sự kiện chiến thắng Điện Biên Phủ. 

+ Môn loại: 959.7041 / TH305S 

- Phòng Tra cứu: TC 4396-4397 
 

133/. Lộ Vòng Cung Cần Thơ – Vành đai lửa / Thành uỷ thành phố Cần Thơ, Bộ Tư 

lệnh Quân khu 9, Tạp chí Cộng sản. - H. : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2018. - 531tr.; 29cm 

Tóm tắt: Tập hợp các bài viết tại Hội thảo khoa học "Lộ Vòng cung Cần Thơ - Vành 

đai lửa" nói lên sức mạnh của tình đoàn kết quân dân trên địa bàn cần Thơ, là nơi thế trận 

lòng dân được phát huy cao độ; phân tích và đánh giá vai trò chỉ đạo, lãnh đạo của Bộ 

Chính trị, trung ương Cục miền Nam, Khu uỷ miền Tây Nam Bộ, Quân khu 9 và Tỉnh uỷ 

Cần Thơ trong việc xây dựng Lộ Vòng Cung Cần Thơ vừa là tuyến lửa vừa là hậu phương; 

phân tích những bài học kinh nghiệm của quân và dân ta trong cuộc chiến đấu bảo vệ tuyến 

lửa "Lộ Vòng Cung".... 

+ Môn loại: 959.7043 / L450V 

- Phòng Địa chí: DC 2667-2669 
 

134/. Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, Liên minh các lực lượng dân 

tộc, dân chủ và hoà bình Việt Nam, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hoà miền Nam 

Việt Nam / Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2018. - 

3 tập; 30cm 

T.1. - 519tr. 

Tóm tắt: Bộ sách bao gồm một số bài viết của các nhà lãnh đạo Đảng và Nhà nước, 

lãnh đạo Mặt trận, hồi ký của các đồng chí lão thành cách mạng, các nhân sĩ, tri thức miền 

Nam, các nhân chứng lịch sử, ...về ba tổ chức này. 

+ Môn loại: 959.7043322 / M113TR 

- Phòng Đọc: DL 17366 
 

135/. Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, Liên minh các lực lượng dân 

tộc, dân chủ và hoà bình Việt Nam, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hoà miền Nam 
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Việt Nam / Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2018. - 

3 tập; 30cm 

T.2. - 559tr. 

Tóm tắt: Bộ sách bao gồm một số bài viết của các nhà lãnh đạo Đảng và Nhà nước, 

lãnh đạo Mặt trận, hồi ký của các đồng chí lão thành cách mạng, các nhân sĩ, tri thức miền 

Nam, các nhân chứng lịch sử, ...về ba tổ chức này. 

+ Môn loại: 959.7043322 / M113TR 

- Phòng Đọc: DL 17367 
 

136/. Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, Liên minh các lực lượng dân 

tộc, dân chủ và hoà bình Việt Nam, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hoà miền Nam 

Việt Nam. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2018. - 3 tập; 30cm 

T.3. - 783tr. 

Tóm tắt: Bộ sách bao gồm một số bài viết của các nhà lãnh đạo Đảng và Nhà nước, 

lãnh đạo Mặt trận, hồi ký của các đồng chí lão thành cách mạng, các nhân sĩ, tri thức miền 

Nam, các nhân chứng lịch sử, ...về ba tổ chức này. 

+ Môn loại: 959.7043322 / M113TR 

- Phòng Đọc: DL 17368 
 

137/. TRẦN HẬU YÊN THẾ. Nét Việt trên bia tiến sĩ Văn Miếu - Quốc Tử Giám / 

Trần Hậu Yên Thế, Trần Trung Hiếu. - H. : Mỹ thuật, 2018. - 286tr. : Hình ảnh; 23x25cm 

Tóm tắt: Giới thiệu sơ lược về hệ thống bia Tiến sĩ, đặc điểm bia Tiến sĩ Văn Miếu 

- Quốc Tử Giám; quá trình lập bia, hệ thống ddooofa án trang trí trên 82 bia Tiến sĩ Văn 

Miếu - Quốc Tử Giám. 

+ Môn loại: 959.731 / N207V 

- Phòng Tra cứu: TC 4405 
 


